
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 01/11/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACV 0 0 10.900 805.010.000 10.900 805.010.000
2 MCM 0 0 50.000 1.875.000.000 50.000 1.875.000.000
3 NAB 0 0 2.000.000 15.000.000.000 2.000.000 15.000.000.000
4 SD7 0 0 2 8.000 2 8.000
5 SIP 0 0 12.000 1.230.600.000 12.000 1.230.600.000
6 SRB 0 0 18 28.800 18 28.800
7 TCI 41.500 315.400.000 0 0 41.500 315.400.000
8 VCR 0 0 1.002.600 25.066.310.000 1.002.600 25.066.310.000
9 VOC 0 0 600 8.700.000 600 8.700.000

Tổng 41.500 315.400.000 3.076.120 43.985.656.800 3.117.620 44.301.056.800


